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Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh

Ngày, tháng, năm sinh: 16/08/1983

Nơi sinh: Phượng Lâu ( Việt Trì ( Phú Thọ

Địa chỉ liên lạc: Trường Đại học Hùng Vương

Điện thoại cơ quan: (0210) 3993.369


Điện thoại nhà riêng:


Điện thoại di động: 0979816884

Email: thanhvan.hvu@gmail.com 

Chức vụ và đơn vị công tác: Phó trưởng khoa, khoa Khoa học Tự nhiên
II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
1. Quá trình đào tạo

	Thời gian
	Bậc đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Cơ sở đào tạo
	Tên đồ án, luận văn, luận án…

	9/2001 ( 6/2005
	Đại học
	Sư phạm Vật lý
	Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam
	Nghiên cứu chế tạo các hạt nano SiO2 cho vật liệu tinh thể photonic

	9/2007 ( 12/2009
	Cao học
	Vật lý hạt nhân và năng lượng cao
	Viện Vật lý, Việt Nam
	Nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia natCu gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2,5 GeV

	11/2014 - nay
	Tiến sĩ
	Lí luận và PPDH bộ môn Vật lí
	Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam
	Bồi dưỡng năng lực phân tích chuyển vị didactic cho sinh viên sư phạm Vật lí trong dạy học Vật lí đại cương


2. Các khóa đào tạo ngắn hạn
	Thời gian
	Nội dung đào tạo
	Đơn vị đào tạo
	Kết quả

	03/2016
	Bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy đại học
	Trường ĐHSP Hà Nội
	Giỏi

	23/02/2017 – 01/04/2017
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)
	Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
	Đạt


3. Trình độ lý luận chính trị
	Năm công nhận
	Trình độ lý luận chính trị

	2013
	Trung cấp lý luận chính trị


4. Trình độ ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	Mức độ

	
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết

	Tiếng Anh
	Khá
	Khá
	Tốt
	Khá


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Công việc đảm nhiệm

	11/2005 – 9/2009
	Khoa Khoa học Tự nhiên
	Giảng dạy vật lí

	9/2009 ( 3/2010
	Khoa Toán ( CN
	Giảng dạy vật lí

	3/2010 – 6/2015
	Khoa Toán ( CN
	Phó trưởng bộ môn Lí – KTCN, giảng dạy vật lí

	6/2015 – 3/2016
	Khoa Toán ( CN
	Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Lí – KTCN, giảng dạy vật lí

	3/2016 – 9/2017
	Khoa Toán ( Tin
	Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Vật lí, giảng dạy vật lí

	9/2017 – 8/2018
	Khoa Toán ( Tin
	Phó trưởng khoa, phụ trách bộ môn Vật lí, giảng dạy vật lí

	9/2018 – nay 
	Khoa Khoa học Tự nhiên
	Phó trưởng khoa, giảng dạy vật lí


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
1. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc tham gia 
	Thời gian thực hiện
	Tên đề tài, dự án
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài
	Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)

	2009(2010
	Nghiên cứu chế tạo các hạt nano đồng bằng phương pháp ăn mòn laser
	Cấp trường
	Cộng tác viên
	Đã nghiệm thu

	2010(2011
	Ứng dụng một số phần mềm hỗ trợ trong giảng dạy Vật lý ở Trường Đại học Hùng Vương
	Cấp trường
	Chủ nhiệm đề tài
	Đã nghiệm thu

	2011(2012
	Ứng dụng phần mềm Matlab trong việc kết nối máy tính với một số thiết bị thực hành vật lý đại cương
	Cấp trường
	Cộng tác viên
	Đã nghiệm thu

	2011(2012
	Chế tạo màng TiO2 bằng phương pháp phún xạ catot
	Cấp trường
	Cộng tác viên
	Đã nghiệm thu

	2012(2013
	Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Toán ( Lý ở trường Đại học Hùng Vương
	Cấp trường
	Chủ nhiệm đề tài
	Đã nghiệm thu

	2013-2014
	Ảnh hưởng cùa cường độ và bước sóng laser trong quy trình chế tạo hạt nano bạc
	Cấp trường
	Cộng tác viên
	Đã nghiệm thu

	2013-2014
	Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất điện của Perovskite BaTiO3 pha tạp đất hiếm
	Cấp trường
	Cộng tác viên
	Đã nghiệm thu

	2014-2015
	Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho sinh viên ngành đại học sư phạm vật lí ở trường Đại học Hùng Vương
	Cấp trường
	Chủ nhiệm đề tài
	Đã nghiệm thu

	2016-2017
	Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm Vật lí trường Đại học Hùng Vương
	Cấp trường
	Chủ nhiệm đề tài
	Đã nghiệm thu

	2018 - 2019
	Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên nhóm ngành khoa học tự nhiên
	Cấp trường
	Cộng tác viên
	Chưa nghiệm thu


2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước/nước ngoài
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí
	Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả)

	2009
	High energy photon induced nuclear reactions in natural Cooper
	Communications in Physics, Vol. 19, Special Issue, pp. 177-187
	Đồng tác giả

	2012
	Rèn luyện kĩ năng làm việc theo nhóm cho sinh viên sư phạm Vật lý nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra tại trường Đại học Hùng Vương 
	Tạp chí Giáo dục số 10, Hà Nội, tr.33 ( 35
	Tác giả

	2014
	Tích hợp bồi dưỡng một số yếu tố của năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Vật lí trong dạy học học phần Quang học 
	Tạp chí Giáo dục số 341, Hà Nội, tr.48 ( 50
	Tác giả

	2015
	Biện pháp bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho sinh viên sư phạm vật lí trường Đại học Hùng Vương
	Tạp chí Khoa học công nghệ, trường Đại học Hùng Vương số 1, tr.28 - 31
	Đồng tác giả

	2016
	Đề xuất quy trình bồi dưỡng năng lực chuyển vị didactic cho sinh viên trong quá trình đào tạo ở các trường sư phạm
	Tạp chí khoa học, trường ĐHSP Hà Nội, số 61 (8B), tr.170 -178
	Đồng tác giả

	2016
	Vận dụng quy trình xây dựng bài tập/câu hỏi kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh khi dạy học chủ đề “Chất rắn. Biến dạng cơ của vật rắn”.
	Tạp chí khoa học, trường ĐHSP Hà Nội, số 61 (8B), tr.298 -305
	Đồng tác giả

	2017
	Nghiên cứu về chuyển vị didactic, năng lực chuyển vị didactic trên thế giới và ở Việt Nam.
	Tạp chí Giáo dục số 411, Hà Nội, tr.20 ( 24
	Tác giả

	2017
	Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực chuyển vị didactic cho sinh viên sư phạm Vật lí
	Tạp chí Giáo dục số 416, Hà Nội, tr.37 ( 40
	Tác giả

	2017
	Thực trạng và biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm Vật lí trường Đại học Hùng Vương, 2017, 
	Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Hùng Vương, số 2(7), tr.3-8.
	Tác giả

	2017
	Cấu trúc năng lực chuyển vị didactic của sinh viên sư phạm Vật lí 
	Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tr.623-636. ISBN: 978-064-913-655-9.
	Đồng tác giả

	2017
	Đề xuất phương thức kết hợp bồi dưỡng năng lực chuyển vị didactic cho sinh viên sư phạm Vật lí trong dạy học các môn Vật lí đại cương 
	Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tr.637-645. ISBN: 978-064-913-655-9.
	Tác giả

	2018
	Building and using learning modules to improve the students’ competence in didactic transposition for student teachers of physics 
	Proceedings of International conference “Teachers’ and educational administrators’ competence in the context of globalisation”, Viet Nam national university press, Ha Noi, pp.194 - 202. ISBN: 978-604-961-024-0.
	Đồng tác giả

	2018
	Đề xuất quy trình bồi dưỡng năng lực phân tích kiến thức thuộc giai đoạn khác nhau trong quá trình chuyển vị bên ngoài cho sinh viên sư phạm 
	Tạp chí Khoa học  ĐHSP Hà Nội 2, 53, tr.130-142.
	Tác giả

	2018
	Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua các bài tập thực tiễn môn vật lý THPT
	Kỉ yếu hội thảo khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, NXB Nông Nghiệp, tr.183-190
	Đồng tác giả

	2018
	Mối quan hệ của năng lực chuyển vị didactic với năng lực phát triển chương trình nhà trường của sinh viên sư phạm
	Tạp chí Khoa học trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng, 29B(03), tr.133-139
	Đồng tác giả


3. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước/quốc tế
	Thời gian hội thảo
	Tên báo cáo khoa học
	Tên hội thảo
	Địa điểm tổ chức hội thảo
	Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả)

	8/10/2016
	Đề xuất quy trình bồi dưỡng năng lực chuyển vị didactic cho sinh viên trong quá trình đào tạo ở các trường sư phạm.
	Dạy học vật lí theo định hướng phát triển năng lực
	Hội trường nhà K1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
	Đồng tác giả

	9/12/2017
	Cấu trúc năng lực chuyển vị didactic của sinh viên sư phạm Vật lí
	Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”. 
	Hội trường nhà K1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
	Đồng tác giả

	9/12/2017
	Đề xuất phương thức kết hợp bồi dưỡng năng lực chuyển vị didactic cho sinh viên sư phạm Vật lí trong dạy học các môn Vật lí đại cương
	Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”. 
	Hội trường nhà K1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
	Tác giả

	9/11/2018
	Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua các bài tập thực tiễn môn vật lý THPT
	Đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
	Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ
	Đồng tác giả

	10/11/2018
	Mối quan hệ của năng lực chuyển vị didactic với năng lực phát triển chương trình nhà trường của sinh viên sư phạm
	Dạy và học vật lí đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
	Trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng
	Đồng tác giả


4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước: Không
5. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học

- Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm: Bồi dưỡng năng lực cho sinh viên sư phạm Vật lí, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Kĩ năng, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học: viết báo, trình bày đề cương và kết quả đề tài một cách ngắn gọn, hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp; viết bài và tham gia báo cáo ở các hội thảo, hội nghị chuyên ngành.
 Việt Trì, ngày 07 tháng 12 năm 2018
	
	NGƯỜI KHAI
Nguyễn Thị Thanh Vân


1

